
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường Nà Pheo - Vằng Cặp, thôn Nà Bung - Khun Pàu, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 
(Kèm theo Quyết định số  1564 /QĐ-UBND ngày  23/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng.

STT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực
hiện

Giá trị quyết
toán

Số vốn đã giải
ngân

Công nợ đến ngày khóa sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi

chú
Phải thu Phải trả

1 2 3 4 5  6=5-4  7=4-5 8

1 Công  ty  TNHH  Giao  thông  xây
dựng 689 Chi phí xây dựng 3.060.849.000 2.650.296.000 410.553.000

2 Công  ty  TNHH  Tư  vấn  và  Xây
dựng Đức Lâm Tư vấn khảo sát + thiết kế 109.599.000 109.599.000 0

3 Công ty TNHH Thương mại và Tư
vấn xây dựngTân Minh LS Chi phí giám sát thi công xây dựng 74.739.000 74.739.000

4
Ban Quản lý dự án khu vực IX (nay
là Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng xã Văn Quan)

Quản lý dự án 78.886.000 78.886.000
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu 1.487.000 1.487.000
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn
nhà thầu 1.487.000 1.487.000

5 Công  ty  cổ  phần  đầu  tư  và  phát
triển Thành Nam

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu + đánh giá
EHSDT 10.105.000 10.105.000 0

6 Công ty TNHH MTV Danh Gia Vũ Thẩm tra thiết kế + dự toán 11.615.000 11.615.000

7 Văn  phòng  Đăng  ký  đất  đai  tỉnh
Lạng Sơn

Chi phí đo đạc chỉnh lý bản đồ địa
chính, trích đo địa chính 18.290.000 18.290.000

8 Sở Tài chính Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 9.724.000 9.724.000
Tổng cộng 3.376.781.000 2.770.000.000 606.781.000
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